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	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/09 đến 05/09
Nguyễn Hảo
	Tuần 2
Từ 08/09 đến 12/09
Hồng Điệp
	Tuần 3
Từ 15/09 đến 19/09
Nguyễn Hảo
	Tuần 4
Từ 22/09 đến 26/09
Hồng Điệp
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống. Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dựng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về trường mần non....chơi đồ chơi theo ý thích. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Quan tâm đến những trẻ mới đi học. 
- GDNSVMTL bài 6 : Chào hỏi, xưng hô phù hợp, (MT86)
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc bài hát: Let's Talk About a Man 
- Trọng động: Tâp theo nhạc bài " Ước mơ thần tiên " 
+ Tay: 2 tay sang ngang - Ra trước 
+Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối
+ Bụng, lườn: tay sang ngang - nghiêng người 2 bên
+ Bật: Bật Chụm tách. ( mỗi động tác thực hiện 4l x 4n ) 
- Erobic: Vui đến trường - Hồi tĩnh: vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài " Hành trình của lá". Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo nhịp bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp (MT1)

	MT86, MT1

	Trò chuyện
	- Cô trò chuyện với trẻ
+ Trò chuyện với trẻ về không khí chào đón năm học mới. Trong ngày khai giảng các con được tham gia những hoạt động gì? Hỏi trẻ về tình cảm dành cho các cô cho cô giáo và các bạn. Cho trẻ nói về cảm xúc của mình trong ngày lễ khai giảng. Hỏi trẻ tên công việc của cô giáo, tên các bạn trong lớp, các bác công nhân viên trong trường... Cho trẻ nghe các bài hát về trường lớp: Ngày vui của bé, trường cháu đây là trường mầm non... (MT49)

+ Xem tranh ảnh, trò chuyện về trường Mầm non Hoa Sữa của bé, về những đặc điểm nổi bật của ngôi trường. về một số hoạt động trong trường mầm non. Trò chuyện về một số nội quy lớp học; Trò chuyện về kỷ niệm của trẻ ở trường mầm non (MT48)

+ Trò chuyện về các góc chơi, đồ dùng , đồ chơi trong lớp và ngoài trời; về cách sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi trong lớp. Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi cất gọn gàng sau khi chơi xong...

+ Xem ảnh của bé, giới thiệu về bản thân, nói sự khác biệt của bản thân về hình dáng, tính cách, sự thay đổi của cơ thể theo thời gian, con lớn lên như thế nào? (MT74)

	MT49, MT48, MT50, MT74

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng
Nghỉ lễ 2/9

	Vận động
Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m
TC : Sàng bóng
(MT6)
	Hoạt động tạo hình
In hình bằng bàn tay, ngón tay, tạo hình theo ý thích
(Làm vở tạo hình )

	Vận động
- VĐCB:
+ Bật liên tục vào vòng
+ Đập và bắt bóng bằng 2 tay
- TC:Đánh bóng vào gôn

	MT97, MT98

	
	T3
	Rèn kĩ năng
Nghỉ lễ 2/9

	Khám phá
Nội qui lớp học

	Khám phá
Đồ dùng đồ chơi trong lớp của bé
	Khám phá
Bé lớn lên như thế nào

	

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Hướng dẫn trẻ cách lấy và cất vở đúng nơi quy định

	Âm nhạc
- VĐ: Dạy vỗ tay theo nhịp Ngày vui của bé.
- NH: Đi học
- TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật (MT97)

	Văn học
Truyện: Hai anh em

	Âm nhạc
- Dh: Tình Bạn
- NH: Ngày đầu tiên đi học
-TC: Tai ai tinh (MT98)

	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
Hướng dẫn trẻ cách hoạt động theo nhóm

	Làm quen với toán
Nhận biết các chữ số
từ 1-5

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6

	Làm quen với toán
Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.


	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
Rèn trẻ nếp ngồi theo tổ







	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái o-ô-ơ
(Hoạt động ứng dụng BTT)

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ a- ă- â

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái o-ô-ơ
(Hoạt động ứng dụng BTT)


	

	
Hoạt động ngoài trời
	
Tuần 1
* HĐCCĐ:
- Quan sát khung cảnh sân trường 
- Quan sát vườn cổ tích
* TCVĐ: 
-Sàng bóng
- Chèo thuyền
- Giao lưu tập thể với lớp A1: Đánh bóng vào gôn, quạt bóng, Sàng bóng, Kẹp bóng

Tuần 2:
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết
- Quan sát chậu cây hoa 10 giờ
- Quan sát khu hòn non bộ
- Chăm sóc vườn cây của bé
* TCVĐ: 
- Mèo đuổi chuột
- Rồng rắn lên mây
- Ếch con tài ba 
- Đi cà kheo
- Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời: vẽ tranh trên đá, xếp lá thành bức tranh, làm vườn mini, xây dựng với cát…
- Giao lưu tập thể với lớp A2: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng, kéo co, thổi bóng (MT2)

Tuần 3:
* HĐCCĐ:
- VĐCB: Đi lên ván kê dốc 
-TCVĐ:Chạy tiếp cờ
- Quan sát thời tiết,
- Quan sát hoa mào gà
- Tham quan lớp mẫu giáo bé C3
* TCVĐ: 
- Chèo thuyền
- Quạt bóng
- Chuyền bóng 
- Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời: vẽ tranh trên đá, xếp lá thành bức tranh, làm vườn mini, xây dựng với cát…
- Giao lưu tập thể với lớp A6: Tạo dáng, hãy làm theo tôi, chuyển nước,

Tuần 4:
* HĐCCĐ:
-Quan sát cây hoa giấy
- Quan sát góc thiên nhiên của lớp
- Quan sát thời tiết
- Chăm sóc cây xanh khu vực sảnh
* TCVĐ : 
- Thi gánh nước
- Chèo thuyền
- Đi trên dây.
- Tung bóng
-Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời: vẽ tranh trên đá, xếp lá thành bức tranh, làm vườn mini, xây dựng với cát…
- Giao lưu tập thể chơi các trò chơi dân gian với lớp A3: Trồng nụ trồng hoa, thả đỉa ba ba, bịp mắt đập niêu, nhảy bao bố...

	
MT2

	Hoạt động chơi góc
	
- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nội qui góc chơi: thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè, hòa đồng với bạn trong nhóm chơi, biết chia sẻ đồ dung, đồ chơi, quan tâm đến sự công bằng trong nhóm, cô giúp trẻ phân nhóm chơi theo sở thích; Khi chơi các góc không nói to, nói vừa nghe, rõ ràng để trao đổi và chỉ dẫn bạn trong nhóm. Thực hiện các yêu cầu trong hoạt động tập thể. 

* HĐ thay thế:
+ Tuần 1: Thứ 5: Nhảy dân vũ: Con chim non ( Sảnh tầng 1)
+ Tuần 2: Thứ 3: Hoạt động trải nghiệm tại góc sách truyện ( thư viện tầng 3)
+ Tuần 3: Thứ 4: Hoạt động giao lưu nhảy dân vũ “ Vũ điệu rửa tay” giữa các tổ trong lớp ( Sảnh tầng 1)
+ Tuần 4: Thứ 6: Chăm sóc cây hoa ở vườn trường ( Sân trường)
* Góc trọng tâm: Xé dán lá cờ, làm huy hiệu Bác Hồ nhân ngày 2-9 (T1); Xây dựng bảng nội quy các góc chơi (T2), Làm đồ dùng đồ chơi các góc chơi (Tuần 3,) Làm sơ đồ, bài tập về quá trình lớn lên của bạn và tôi (Tuần 4)
* Góc học tập: 
- Góc khám phá :Tập sao chép tên các cô bác trong trường; Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ chơi theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau. Những việc trẻ và các bạn được làm khi đến trường MN (làm theo kiểu sơ đồ tư duy). Chụp ảnh cho bạn, nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp, trao đổi lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào các hình minh họa.
- Góc toán : Làm các bài tập toán về số lượng. Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 10. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Đọc các số trên lịch, trên đồng hồ, trên biển số xe, số nhà, số điện thoại. Viết ngày, số nhà, số điện thoại, số trên đồng hồ. Đọc số trên lịch: lịch bàn, lịch treo tường. Sao chép lại. Cắt - dán chữ số dán vào lịch theo thứ tự. Đếm số lượng các bạn trong nhóm. Tạo chữ số bằng các cách khác nhau Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Làm vở bé LQVT: Ôn số lượng trong phạm vi 5 (Trang 1). So sánh dài  - ngắn (Trang 19). So sánh cao - thấp (Trang 20)(MT32)
- Góc chữ cái :“ Viết”, tô đồ tên người thân, địa chỉ; Gạch chân chữ cái o,ô,ơ trong bài thơ; Tập sao chép tên các cô bác trong trường ; Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh báo. Làm bài 1 vở tập tô chữ cái o,ô,ơ (Trang 2)
- Góc văn học : Làm sách truyện, tập kể truyện với rối que, tập giở sách. Xem sách, truyện có nội dung về ngày 2/9 và trường mầm non, kể chuyện theo tranh ,kể chuyện sáng tạo từ những con rối, “đọc” sách theo ý thích... 
* Góc âm nhạc: Biểu diễn với nhạc cụ các bài hát về trường, lớp: Vui đến trường, ngày vui của bé,…Chơi trò chơi với các nhạc cụ: Lắng nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ, bắt chước tiếng gõ theo mẫu, hãy làm theo tôi…
* Góc tạo hình: Vẽ, cắt, xé, dán trang trí lớp học, làm đồ trang trí các góc chơi. Làm vở tạo hình cắt dán đồ dùng đồ chơi mà bé thích (Trang 18) Vẽ chân dung cô giáo (T2) (Trang 3)  Vẽ chân dung bạn thân (T4) (Trang 2)(MT69)
* Góc thiên nhiên: Gieo hạt, lau lá cây, chăm sóc cây, gọi tên cây....
* Góc vận động: đánh bóng, đi cà kheo, xâu dây.
- KNTPV: Tập luyện kĩ năng: đánh răng, lau mặt
Dạy trẻ kỹ năng đóng mở đai da (T2+4) 

	MT32, MT69

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn,tránh hóc sặc, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
- GDNSVMTL Bài 1: Rửa tay sạch sẽ.
- GDNSVMTL Bài 2: Ngồi ngay ngắn trong khi ăn.
- GDNSVMTL Bài 26: Những giấc ngủ ngon.
- Trước khi ngủ cho trẻ nghe nhạc không lời. Ngủ dạy cho trẻ vận động theo bài "Chicken dance"

	MT77

	Hoạt động chiều
	*Tuần 1:
- Trò chơi vận động theo nhạc những ngón tay xinh: Xòe, nắm, mở, uốn, xoay, gập ....
* Tuần 2:
Tuần 2:
- Thơ “Cô giáo của em” 
- KNTPV:Ôn cho trẻ KN cởi giầy, đi giầy, cất dép
- Trò chuyện về cách ứng xử lễ phép: không nói tục, chửi bậy  
* Tuần 3:
- Âm nhạc:
- Dạy VĐ MH : Rềnh rềnh ràng ràng 
- Bé giới thiệu về bản thân và bạn qua trò chơi “Trái bóng lăn "- 
- Bé giới thiệu về bản thân và bạn bè (MT45)


* Tuần 4: 
- Truyện Gà tơ đi học
-Xem video, giới thiệu, trò chuyện về sở thích của bé (MT 50)
- Trò Chuyện về các kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa,...(MT69)
- Chơi các trò chơi theo hiệu lệnh: Ai nhanh nhất, Vòng tròn  kỳ diệu..(MT54).
*Hàng tuần
- Thứ 4: Lao động tập thể: dọn vệ sinh, sắp xếp đồ chơi các góc, lau lá cây, lau cửa kính.(MT77)
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.

	MT54, MT45, MT6

	Chủ đề - Sự kiện
	Rèn kỹ năng
	Nội qui lớp học
	Đồ dùng đồ chơi trong lớp của bé
	Bé lớn lên như thế nào
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